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I DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Mĩ Thuật 

khối 10 

Thiết kế 

công Nghiệp 

Bài 1: Khái Quát 

Thiết Kế công nghiệp 

Hiểu được khái niệm thiết kế công nghiệp và mối 

quan hệ của thiết kế công nghiệp với đời sống xã 

hội 

Biết được đặc điểm của thiết kế công nghiệp. 

Thực hành thiết kế một sản phẩm mĩ thuật thuộc 

lĩnh vực thiết kế công nghiệp từ vật liệu tái sử 

dụng. 

Có hiểu biết ban đầu về một số nội dung liên 

quan đến thiết kế công nghiệp. 

Bải 2: Thiết kế đồ 

chơi từ vật liệu có 

sẵn. 

Hiểu biết về phân loại đồ chơi trẻ em và các bước 

thực hiện một sản phẩm đồ chơi trẻ em từ vật liệu 

có sẵn. 

Biết sử dụng các yếu tố tạo hình trong thiết kế và 

hoàn thiện trang trí đồ chơi. 

Nhận biết về giá trị thẩm mĩ thông qua ngôn ngữ 

thiết kế, tạo hình, tạo lên cảm giác yêu thích bộ 

môn này. 

Thiết kế Hội 

Họa 

Bài 1: Khái Quát về 

nghệ thuật Hội Họa 

Khái niệm về nghệ thuật hội họa 

Nhận biết được nghệ thuật hội họa thông qua một 

số thể loại tranh. 

Hiểu được một số chất liệu được sử dụng trong 

hội họa. 



Có hiểu biết ban đầu về nghệ thuật hội họa từ đó 

hình thành tình cảm với thể loại này. 

Bài 2: Tranh Chất 

liệu Chì Than. 

Hiểu được tranh chất liệu chì than. 

Xây dựng và phác thảo được một bức tranh đơn 

giản bằng chất liệu chì than. 

Vận dụng một số kĩ thuật của thể loại tranh chì 

than.và thực hành sáng tạo tranh theo chủ đề. 

Biết được chất liệu của tranh chì than từ đó có thể 

thưởng thức thể loại tranh này. 

Thiết Kế Đồ 

Họa 

Bài 1: Khái quát về 

Đồ Họa tranh in 

Hiểu và biết về khái niệm đồ họa tranh in 

Biết được đặc điểm của các kĩ thuật in, Loại hình 

in, vai trò của kĩ thuật in trong tiến trình phát 

triểm xã hội. 

Nắm rõ các đặc điểm và kĩ thuật in từ đó vận 

dụng thực hành sáng tạo sản phẩm từ các kĩ thuật 

in. 

Bài 2: Kĩ thuật in 

Dập, Đạp Màu 

Hiểu được khái niệm về kĩ thuật in dập, đâp màu. 

Biết được đặc điểm kĩ thuật in dập, đâp màu  

Thực Hành thiết kế một sản phẩm mĩ thuật từ kĩ 

thuật in dập, đạp màu từ các mẫu có sẵn. 

Biết được chất liệu của kĩ thuật in dập, đập màu 

từ đó có thể thưởng thức thể loại tranh này. 

Thiết Kế 

Kiến Trúc 

Bài 1: Khái Quát 

Nghệ Thuật Kiến 

Trúc. 

Biết được khái niệm về nghệ thuật kiến trúc và 

những hoạt động của nghệ thuật kiến trúc với đời 

sống xã hội. 

Nắm được khái quát nghệ thuật kiến trúc thế giới, 

và nghệ thuật kiến trúc của Việt Nam. Hiểu được 

các đặc điểm của công trình kiến trúc. 

Xác định được thể loại và giá trị của một số công 

trình kiến trúc. 

có hiểu biết cơ bản về thể loại này. 

Bài 2: Công Trình 

Kiến Trúc 

Hiểu biết được giữa hình thức và chức năng của 

các không gian trong công trình kiến trúc. 

Nhận biết được các thành phần cơ bản trong công 

trình kiến trúc và thực hành vẽ ý tưởng mô phỏng 

bằng bản vẽ và dựng mô hình bằng các vật liệu 

sãn có. 

có  niềm yêu thích và đam mê, cảm thụ được vẻ 

đẹp của công trình kiến trúc. 

 



ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 10. 

A - NỘI DUNG CÂU HỎI ÔN TẬP NỘI DUNG LÝ THUYẾT: 

CÂU 1: Thiết kế công nghiệp là gì? Trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng của thiết kế công nhiệp 

trong đời sống, sự ảnh hưởng của thiết kế công nghiệp đến sự phát triển của kinh tế xã hội hiện nay 

và tương lai như thế nào? 

Câu 2: Sản Phẩm thiết kế công nghiệp bao gồm những loại hình sản phẩm nào? Nêu một số lĩnh 

vực cơ bản của thiết kế công nghiệp. Những yếu tố cơ bản của thiết kế công nghiệp? 

Câu 3: Thiết kế đồ chơi trẻ em là gì? Nêu các bước thiết kế sản phầm đồ chơi trẻ em bằng vật liệu 

có sẵn? 

Câu 4: Thiết kế Kiến trúc là gì? Trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng của thiết kế kiến trúc với sự 

phát triển của Thế giới? 

ảnh hưởng của thiết kế kiến trúc với đời sống và phát triển hạ tầng, cao tầng của nền văn minh con 

người? 

Câu 5: Trình bày Nghệ thuật kiến trúc Thế giới qua các thời kì từ Cổ Đại đến nay? Nêu một số 

công trình tiêu biểu của mỗi thời kì.  

Câu 6: Trình bày Nghệ thuật kiến trúc Việt Nam qua các thời kì từ Cổ Đại đến nay? Nêu một số 

công trình tiêu biểu của các giai đoạn. 

Câu 7: Trình bày các phong cách Kiến trúc trên thế giới từ cổ đại đến nay? Có các trường phái 

nào, nêu ví dụ minh họa bằng hình ảnh một số công trình tiêu biểu. 

Câu 8: Trình bày các bước thiết kế Kiến Trúc? Kiến Trúc có những loại hình nào, Kiến Trúc Nhà ở 

có những bộ phận nào nêu các bộ phận cơ bản của công trình nhà ở? 

Câu 9: Trình bày khái niệm về Hội họa, Lịch sử ra đời và phát triển của hội họa, Nội dung hội họa 

có những thể loại nào? 

Câu 10: Trình bày khái niệm về Thiết kế Thời trang, Lịch sử ra đời và phát triển của nghành thời 

trang, Thiết kế thời trang có nững loại hình nào? 

B- NỘI DUNG ĐỂ THỰC HÀNH. 

Câu 1:  

Vẽ thiết kế một sản phẩm công nghiệp điện tử - gia dụng mà em thích? < đèn bàn, đèn trang trí, 

máy tính, xe…> trên giấy A4 bằng chì, khuyến khích sử dụng màu trong bài. 

Câu 2: Vẽ một bức tranh phong cảnh đồng quê trên khổ giấy A3 có phối màu đầy đủ. 

Câu 4: Em hãy sáng tác và thiết kế một sản phẩm đồ chơi bằng các chất liệu tái chế trên nền đế 

trưng bày 20x20cm. 

Câu 5: Em hãy làm một mô hình nhà ở mà em yêu thích bằng các vật liệu, gỗ , giấy bìa, … trang trí 

bằng màu, giấy màu… trên nền đế trưng bày 30x30cm. 
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Mĩ Thuật 

khối 11 

Thiết kế công 

Nghiệp 

Bài 1: Khái Quát 

về lĩnh Vực Thiết 

Kế Trang Sức. 

Biết về đặc điểm tạo hình, vật liệu trong thiết kế 

trang sức, mối quan hệ giữa thiết kế trang sức với 

đời sống xã hội. 



Biết được đặc điểm tạo được một số trang sức thủ 

công phù hợp với điều kiện của bản thân. 

có ý thức về mối quan hệ giữa tính thẩm mĩ và 

tính ứng dụng của sản phẩm đồ trang sức. 

yêu thichs lĩnh vực trang sức. 

Bải 2: Thiết kế 

Trang sức thủ công 

từ vật liệu có sẵn. 

Thực hiện phác thảo một số mẫu trang sức, hoàn 

thiện thiết kế bằng vật liệu có sẵn. Thể hiện được 

tinh thần, tính thẩm mĩ , tính ứng dựng. 

Phân tích được tính thẩm mĩ và tính ứng dựng 

thông qua sản phẩm đã hoàn thiện. 

hình thành lên tình cảm yêu thích đối với lĩnh vực 

này, và biết ứng dựng vào cuộc sống. 

Thiết kế Hội 

Họa 

Bài 1: Kĩ Thuật vẽ 

màu nước. 

Nhận biết được kĩ thuật, chất liệu màu nước trong 

hội họa. 

Thực hành được các kĩ thuật cơ bản của màu 

nước. 

Sử dựng kết hợp được nhiều kĩ thuật đẻ thực hành 

sáng tạo một tác phẩm tranh từ màu nước. 

Có hiểu biết ban đầu về nghệ thuật hội họa từ đó 

hình thành tình cảm với thể loại này. 

Bài 2: Tranh Màu 

Nước 

Hiểu được tranh chất liệu Màu nước 

Xây dựng và phác thảo được một bức tranh đơn 

giản bằng chất liệu Màu Nước. 

Vận dụng một số kĩ thuật của thể loại tranhMàu 

nước và thực hành sáng tạo tranh theo chủ đề. 

Biết được chất liệu của tranh Màu Nước từ đó có 

thể thưởng thức thể loại tranh này. 

Thiết Kế Đồ 

Họa 

Bài 1: Khái quát về 

Đồ Họa tranh in 

Nổi 

Hiểu và biết về khái niệm đồ họa tranh in Nổi 

Biết được đặc điểm của các kĩ thuật in, Loại hình 

in, vai trò của kĩ thuật in Nổi trong tiến trình phát 

triển xã hội. 

Nắm rõ các đặc điểm và kĩ thuật in từ đó vận 

dụng thực hành sáng tạo sản phẩm từ các kĩ thuật 

in. Thực hành kĩ thuật Khắc làm khuôn in. 

Bài 2: Thực Hành 

Tranh In Nổi. 

Lựa chọn chất liệu, thể loại tranh in để thực hành. 

Vận dựng và thực hành sáng tạo một sản phẩm 

khuôn in nổi. 

Hiểu được cảm xúc thông qua kĩ thuật khắc, in 

tranh. 

Thiết Kế Kiến 

Trúc 

Bài 1: Khái Quát 

Không Gian Nội 

Thất. 

Hiểu được vai trò của không gian nội thất trong 

công trình kiến trúc và trong cuộc sống. 

nhận biết được không gian, thành phần cơ bản của 

không gian nội thất. 



Mô phỏng không giạn nội thất bằng bản vẽ và 

dựng mô hình không gian nội thất. 

có hiểu biết cơ bản về thể loại này. 

Bài 2: Thiết Kế Nội 

Thất. 

Xác định được mục đích thẩm mĩ, công năng và 

mục đích cơ bản trong thiết kế nội thất. 

Nhận biết được các thành phần cơ bản trong thiết 

kế nội thất và thực hành vẽ ý tưởng mô phỏng 

bằng bản vẽ và dựng mô hình bằng các vật liệu 

sãn có. 

có kĩ năng lựa chọn chất liệu, sử dựng vật liệu có sẵn 

để làm mô hình thực tế. 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 11. 

A - NỘI DUNG CÂU HỎI ÔN TẬP NỘI DUNG LÝ THUYẾT: 

CÂU 1: Như nào là trang sức thủ công? Trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng của thiết kế trang sức 

trong đời sống, sự ảnh hưởng của thiết kế trang sức đến xã hội. 

Câu 2: Sản Phẩm thiết kế thời trang bao gồm những loại hình sản phẩm nào? Nêu một số đặc điểm 

của thiết kế trang sức.  

Câu 3: Nêu đặc điểm của nghệ thuật tranh màu nước? chất liệu sáng tác tranh màu nước gồm 

những gì? 

Câu 4: Trình bày kĩ thuật tranh in nổi? Nêu các đặc điểm của tranh in nổi, kể tên các chất liệu sáng 

tác tranh in nổi. 

Câu 5: Trình bày các bước sáng tạo khuôn in nổi. kể tên các chất liệu dung làm khuôn in 

Câu 6: Trình bày vai trò của không gian nội thất trong Công Trình kiến trúc và trong cuộc sống. 

Câu 7: Nêu các thành phần không gian Nội Thất? 

Câu 8: Trình bày các bước thiết kế Nội Thất? Kể tên một số phong cách Nội thất trên thế giới và ở 

Việt Nam.Kể tên một vài công trình tiêu biểu của các phong cách đó. 

Câu 9: Trình bày vai trò của tính công năng và tính thẩm mĩ trong thiết kế Nội Thất? 

Câu 10: Thiết Kế nội thất có ý nghĩa vai trò thế nào đối với đời sống con người và sự phát triển của 

xã Hội? 

B- NỘI DUNG ĐỂ THỰC HÀNH. 

Câu 1:  

Vẽ thiết kế một sản phẩm trang sức mà em yêu thích? 

Câu 2: Vận dụng kiến thức và kết hợp sử dụng một số mẫu vật liệu có sẵn như: Vải ren, chìa khóa, 

lưới, … sáng tạo một sản phẩm tranh bằng kĩ thuật in nổi. 

Câu 3: Em hãy sáng tác và thiết kế một không gian nội thất( phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp 

ăn…) bằng các chất liệu sẵn có, vật liệu tái chế trên nền đế trưng bày 25x40cm. 

Câu 4: Em hãy làm một số mô hình sản phẩm đồ dùng nội thất nhà ở mà em yêu thích bằng các vật 

liệu, gỗ , giấy bìa, … trang trí bằng màu, giấy màu… trên nền đế trưng bày 30x30cm. 

 


